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	Viên chức loại C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm 1 (C1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ số lương
	1,65
	1,83
	2,01
	2,19
	2,37
	2,55
	2,73
	2,91
	3,09
	3,27
	3,45
	3,63

	Mức lương thực hiện
từ ngày 01/7/2023
	2.970.000
	3.294.000
	3.618.000
	3.942.000
	4.266.000
	4.590.000
	4.914.000
	5.238.000
	5.562.000
	5.886.000
	6.210.000
	6.534.000

	Nhóm 2: Nhân viên
nhà xác (C2)
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	Hệ số lương
	2,00
	2,18
	2,36
	2,54
	2,72
	2,90
	3,08
	3,26
	3,44
	3,62
	3,80
	3,98

	Mức lương thực hiện
từ ngày 01/7/2023
	3.600.000
	3.924.000
	4.248.000
	4.572.000
	4.896.000
	5.220.000
	5.544.000
	5.868.000
	6.192.000
	6.516.000
	6.840.000
	7.164.000

	Nhóm 3: Y công (C3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ số lương
	1,50
	1,68
	1,86
	2,04
	2,22
	2,40
	2,58
	2,76
	2,94
	3,12
	3,30
	3,48

	Mức lương thực hiện
từ ngày 01/7/2023
	2.700.000
	3.024.000
	3.348.000
	3.672.000
	3.996.000
	4.320.000
	4.644.000
	4.968.000
	5.292.000
	5.616.000
	5.940.000
	6.264.000



